TÓM TẮT
VÕ THỊ THUỶ, 2009. Đề tài “Nghiên cứu rầy mềm (Homoptera: Aphididae) gây hại trên một số cây rau, màu, hoa kiểng và khảo sát hiệu lực 4 loại thuốc trừ rầy mềm tại Tp. Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận” được tiến hành tại Tp. Hồ Chí Minh và một số vùng phụ cận, trong thời gian từ tháng 02/2009 đến 06/2009. 

GVHD: PGS. TS. NGUYỄN THỊ CHẮT

Thí nghiệm xác định thành phần rầy mềm (Homoptera: Aphididae) trên một số cây rau, màu, hoa kiểng. Khảo sát một số đặc điểm hình thái, sinh học và sự biến động gây hại của rầy mềm gây hại chính trên cây trồng và khảo nghiệm hiệu lực của 4 loại thuốc trừ rầy mềm.

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN THỊ CHẮT
Kết quả thu được 10 loài rầy mềm: Aphis craccivora Koch., Aphis fabae Scopoli., Aphis glycine Matsumura., Aphis gossypii Glover., Aphis nerii Boyer., Aphis spiraecola Patch., Brachycaudus cardui Linnaeus., Rhopalosiphum maidis Fitch., Myzus persicae Sulzer. và 1 loài Cinara sp.

Thành trùng cái không cánh Aphis craccivora Koch. có cơ thể hình oval, màu nâu đen bóng, kích thước trung bình 1,68 ± 0,11 mm, 1,09 ± 0,09 mm. Đây là loài sinh sản vô tính đẻ con 61,65 ± 16,69 con/con cái, thời gian đẻ 8,84 ± 2,57 ngày. Ấu trùng trải qua 4 tuổi trong 4,94 ± 0,68 ngày, vòng đời 6,36 ± 1,29 ngày.  

Thành trùng cái không cánh Aphis nerii Boyer. có cơ thể hình oval, màu vàng cam, kích thước 0,37 ± 0,06 mm, 0,19 ± 0,04 mm. Đây là loài sinh sản vô tính, đẻ con 33,78 ± 9,54 con/con cái, thời gian đẻ 5,75 ± 1,51 ngày. Ấu trùng trải qua 4 tuổi trong 5,15 ± 0,69 ngày, vòng đời 7,18 ± 1,54 ngày.

Trên đậu bắp, mật số Aphis gossypii Glover. xuất hiện ở 3 đỉnh điểm: giai đoạn 25, 46 và 67 ngày sau trồng. Tỉ lệ đọt bị hại trong vườn có 4 thời điểm, 3 thời điểm tương đồng với diễn biến của mật số và 1 thời điểm đầu vụ. 

Trên trúc đào, mật số Aphis nerii Boyer. xuất hiện nhiều vào 3 thời điểm: nửa đầu tháng 3, nửa đầu tháng 4 và đầu tháng 5. Tỉ lệ đọt bị hại trên các vườn chỉ có 2 đỉnh cao vào nửa đầu tháng 3 và cuối tháng 4.

4 loại thuốc thí nghiệm: Asmai 250 WP, Brightin 1.8 EC, Nimbecidine, Anfaza 250 WDG và 1 nghiệm thức đối chứng (Nước lã) được bố trí kiểu hoàn toàn ngẩu nhiên trên vườn dưa leo ở Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh. 

Tỉ lệ rầy mềm chết giữa các nghiệm thức tăng dần ở thời điểm 3, 5, 7 ngày sau phun và khác biệt ở mức rất có ý nghĩa trong thống kê. Trong đó, nghiệm thức phun Brightin 1.8 EC có tỉ lệ rầy mềm chết tăng nhanh, đều và đạt tỉ lệ cao nhất là 89,76 % so với các nghiệm thức còn lại.
Hiệu lực của các thuốc thí nghiệm khác biệt không có ý nghĩa thời điểm 1 ngày sau phun, nhưng khác biệt có ý nghĩa ở thời điểm 3 ngày sau phun và khác biệt rất có ý nghĩa trong thống kê ở thời điểm 5, 7 ngày sau phun. Trong đó, các thuốc Anfaza 250 WDG, Brightin 1.8 EC đều có hiệu lực tăng nhanh và đạt tối đa là 99,83 %. 

